
TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính
Người đại diện theo 

pháp luật

Quyết định thành lập/Giấy 

chứng nhận ĐKKD

Số lượng 

người đảm 

nhận chức 

danh chủ chốt

Lĩnh vực được phép hoạt động Ghi chú

1
Công ty TNHH SX TM 

& DV Như Ý

QL1A, Tổ 05, khu vực 7, phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

Phạm Tấn Toàn

Số 4100755682 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 6/1/2009; 

Thay đổi lần thứ 9 ngày 

8/8/2019

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Dân dụng - Hạng II; Công nghiệp - Hạng III.

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

2
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tấn Đạt

Thôn Nam Tượng 2,  xã  Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Huỳnh Công Vũ

Số 4101558172 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 6/2/2020
1

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

3

Công ty TNHH đầu tư 

phát triển Tân Thuận 

Phát

49 Trần Anh Tông, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngô Tùng Thanh

Số 4101452320 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 5/11/2015; 

Thay đổi lần thứ 5 ngày 

22/12/2020

4

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

4
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Vĩ Phát

31 Lý Chính Thắng, phường Đống 

Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

Đặng Văn Duy
Số 4101577376 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/10/2020
11

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công cộng): 

Hạng III

3. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

5

Doanh nghiệp tư 

nhân xí nghiệp xây 

dựng Nhơn Bình

Tổ 53, khu vực 6, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Trương Anh Khoa

Số 4100266392 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 27/4/1993; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

22/12/2016

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

6

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế xây dựng 

Thiên Tường

Xóm 1, thôn Tiên Thuận, xã Tây 

Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Văn Tường
Số 4101538095 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/2/2019
4

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng (thiết kế kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp - thoát nước): Hạng 

II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

6

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tổng hợp 

Lê Sinh

Thôn Đại Bình, xã Nhơn Mỹ, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
Lê Văn Sinh

Số 4101584662 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 13/1/2021
4

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

PHỤ LỤC
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8

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và xây dựng 

Toàn Gia Phát

Thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Võ Minh Phùng

Số 4101396852 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/1/2013; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

20/8/2015

3

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp-thoát nước, điện chiếu sáng công cộng): Hạng III

2. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

9
Công ty TNHH Đầu tư 

Tân Đại Minh

Số 363 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

Lê Công Thành

Số 4101486256 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/5/2007; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

8/4/2020

4

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng II

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

10

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Hưng 

Lộc

Số 67 Trường Chinh, Phường Lý 

Thường Kiệt, Thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Trần Thị Thúy Oanh

Số 4101550448 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 13/9/2019; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

5/3/2020

1

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

11

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Nguyễn Hoàng

Xóm 1, thôn An Thường 2, xã Ân 

Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Kim Tự 
Số 4101585190 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/1/2021
3

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp  -thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng): 

Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

12
Công ty TNHH Tư vấn 

Hoàng Dũng

07 Nguyễn Cảnh Chân, phường Thị 

Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Phan Thị Ngọc

Số 4101427229 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 9/6/2014; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

28/4/2016

1
1. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

13
Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng Gia Phú

Lô 03 Đường số 12, Khu QHDC 

đông Võ Thị Sáu, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đỗ Minh Thạch

Số 4101037606 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/2/2010; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

9/12/2019

1
1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

14
Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng Xuân Phong

Đội 3, Thôn An Chiểu, xã Ân Phong, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Nguyễn Thị Thamh

Số 4101493711 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 15/8/2017
4

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

15
Công ty TNHH Minh 

Ty

Thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Huỳnh Thị Quân

Số 4101102968 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 27/5/2010
1

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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16
Công ty TNHH tư vấn - 

xây dựng D.S.B.B

Số 97, đường Tú Mỡ, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Ngô Thanh Duyệt

Số 4101344205 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/4/2012; 

Thay đổi lần thứ 6 ngày 

11/10/2018

6

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng công cộng): Hạng III

3. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng công cộng): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (công tác lắp đặt thiết bị điện): Hạng III

4. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

17

Công ty TNHH 

thương mại và xây 

dựng Lê Mạnh

Tổ 8, khu vực 7, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Lê Văn Tính

Số 4101438710 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 23/1/2015; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

24/1/2018

2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

18

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Đô 

Thành

Số 39, đường Quang Trung, thị 

trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

Bùi Xuân Việt

Số 4100268382 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/8/1992; 

Thay đổi lần thứ 6 ngày 

5/6/2020

4

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (trừ lắp đặt thiết bị điện): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình  Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước, điện chiếu sáng 

công cộng): Hạng III

- Công trình Dân dụng: Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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